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Trong số những tiêu chuẩn chất lượng của mẫu kiểm chuẩn, hai tiêu chuẩn quan trọng nhất đó là độ đồng nhất và độ ổn định. Vì nếu mẫu kiểm chuẩn không đáp ứng hai tiêu chuẩn này thì sẽ dẫn đến việc đánh giá sai kết quả, từ đó làm mất tác dụng của hoạt động kiểm tra chất lượng xét nghiệm [2],[6].

Từ kết quả nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất mẫu ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm định nhóm máu [3], nhóm nghiên cứu đã tiến hành sản xuất các mẫu kiểm tra chất lượng xét nghiệm chứa huyết thanh để định nhóm máu A, B, AB và O, tiến hành đánh giá độ đồng nhất, độ ổn định qua thời gian của các mẫu này. Kết quả: không có sự sai biệt quá 3 nồng độ pha loãng từ lô sản xuất; đến thời điểm bảo quản vào ngày thứ 30, kháng thể trong tất cả các ống kiểm tra đều có thể gây ngưng kết 1+ đối với kháng nguyên hồng cầu ở nồng độ pha loãng là 16. Từ đó, có thể kết luận các mẫu kiểm chuẩn chứa huyết thanh kiểm tra chất lượng xét nghiệm định nhóm máu ABO được sản xuất từ quy trình là đồng nhất và ổn định 30 ngày, phù hợp với yêu cầu của một mẫu dùng trong kiểm tra chất lượng xét nghiệm.
Từ khoá: định nhóm máu, độ đồng nhất, độ ổn định.

SUMMARY

THE RESULTS OF ANALYSIS TWO IMPORTANT QUALITY CRITERIA OF SAMPLES FOR QUALITY CONTROL IN SEROLOGY BLOOD GROUP

DETERMINANT TEST
In many criteria of sample for the quality control, the two most important criteria are homogeneity and stability. If the sample were not complied these criteria, we would give the wrong conclusion to the medical laboratory, therefore the quality control activities will lose the meaningful to the laboratories [2],[6].
By the achievement of the study for the process of manufacturing the samples for EQAs blood group serology test [3], we created the samples for medical diagnostic quality control  including serum of blood group A, B, AB and O, evaluate their homogeneity and stability. The results: there is no difference more than 3 dilution concentrations from the batch; at the 30th day in storage, the antibody in the tube can condense 1+ in interacting to the antigen of red blood cell at the concentration in 16 dilution. Therefore, we can conclude that the samples for quality control in serology blood group determinant ABO test manufacturing from the process are homogeneity and stability in 30 days storage, they are suitable for the quality control sample in medical diagnosis.
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